ĐÁP ÁN 
PHIẾU LUYỆN TẬP TOÁN - 1

1/  217+ 63,15 = 280,15  
     200 – 34,9 = 165,1
    63,4 x 5,02 = 318,268
    547,2 : 12 = 45,6
2/120,6 - 112 : 7                                3/ 34,6 + x = 45,12
=120,6 – 16                                                       x = 45,12 34,6
= 104,6                                                              x = 10,52
4/ a/Tổng 2 đáy  miếng đất hình thang:
24,6 + 15 = 39,6 ( m )
Diện tích miếng đất hình thang :
39,6 x 20 :2 = 396 (m2 )
b/ Diện tích đất trồng rau:
396 x 60 : 100 = 237,6 (m2)
HS có thể làm như sau:
60% =  = 
Diện tích đất trồng rau:
396 x 3 : 5 = 237,6 (m2)
Diện tích đào ao:
396 – 237,6 = 158,4 (m2)
 Đáp số: a/ 396 m2
              b/ 158,4m2
ĐÁP ÁN
PHIẾU LUYỆN TẬP TOÁN - 2

Bài 1:     1. B		 2. C		    3.D	
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
      487,36                     68,6                    4,75                           2 3,5,6      6,2
              +  95,74                    - 2,9                   x  1,3	4 9 6	3, 8
                583,10	65,7	          1 4 2 5                                 0 0
       4 7 5
         6,1 7 5
  
Bài 3: Tìm x: 	                                              Bài 4 : Tính giá trị biểu thức:
           X +  2,16 = 27,3                                           14,28  - 3,15  x  0,14    
                        X = 27,3 -  2,16          	=  14,28  - 0, 441
                        X = 25,14                   	= 13,839

Bài 5: 
Đáy bé thửa ruộng hình thang là:
72 : 5 x 3 = 43,2 (m)
Diện tích thửa ruộng hình thang là:
(72 + 43,2) x 21 : 2  = 1209,6 ( m2)
Diện tích dành để trồng hoa là:
1209, 6  : 100  x 60  = 725,76 ( m2)
Diện tích thửa ruộng còn lại là:
1209,6  -  725, 76  =   483,84 ( m2)
Đáp số : a. 1209,6  m2
               b. 483,84  m2
         Bài 6: 
  Bán kính hình tròn là: 
   1 : 2 = 0,5 (cm)                                 
   Diện tích hình tròn  là:                   
   0,5 x 0,5 x 3,14 = 0,785 (cm2)          
   Diện tích hình chữ nhật là:
   3 x 2 = 6 (cm2)
   Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là :          
   6 – 0,785 = 5,215 (cm2)          
    Đáp số:  5,215 cm2
















ĐÁP ÁN
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Phần I: Mỗi câu khoanh tròn đúng đáp án được 0,5đ

1.D		2.B		3.A		4.B		5.D		6.B
Phần II:
1/ HS đặt tính đúng, kết quả đúng mỗi phép tính được 0,5đ
Kết quả     a. 90,077 
                 b. 51,045  
                 c.  145,23
                 d. 3,65

[bookmark: _GoBack]2/     22,5 – 7,5  :  3
    =  22,5 –  2,5
    = 20 


3/  y  : 3,4 = 5,8
                y =  5,8 x 3,4      
                y = 19,72             

4/   Đáy lớn miếng đất HT:


              12,2  x  3  = 36,6 (m)
      Chiều cao miếng đất HT:
             36,6  :  2  =  18,3 (m)
     Diện tích miếng đất HT:
           ( 12,2  +  36,6 )  x 18,3  :  2  =  446,52 (m2)
    Diện tích đất trồng cây ăn quả: 
             446,52   x   25%   =  111, 63(m2)
    Diện tích còn lại:
             446,52  -  111,63  =  334, 89(m2)
                                          ĐS:  334,89 m2


